
Môn: CHUẨN ĐẦU RA TOEIC 350

Ngày thi: 04/12/2021

Hình thức thi: Online

Lần thi: 01

Đề Tờ Số Chữ

1 AV-01 Đoàn Thị Mỹ Phương Vắng

2 AV-02 Dương Thị Phương Nhã Vắng TA

3 AV-03 Kha Thanh Trang 705 Bảy trăm lẻ năm

4 AV-04 Ngô Nguyễn Duy Thảo 920 Chín trăm hai mươi

5 AV-05 Nguyễn Hữu Hoàng Duy 710 Bảy trăm mười

6 AV-06 Nguyễn Minh Chiến 700 Bảy trăm

7 AV-07 Nguyễn Mỹ Duyên 925 Chín trăm hai mươi lăm

8 AV-08 Nguyễn Ngọc Toàn Vắng

9 AV-09 Nguyễn Thị Phương Thảo 530 Năm trăm ba mươi

10 AV-10 Nguyễn Thị Thùy Trang 985 Chín trăm tám mươi lăm TA

11 AV-11 Nguyễn Vũ Phong Vắng TA

12 AV-12 Phạm Minh Hoàng 925 Chín trăm hai mươi lăm

13 AV-13 Phạm Thị Ngọc Nhi 680 Sáu trăm tám mươi

14 AV-14 Phạm Thị Ngọc Trầm Vắng

15 AV-15 Phạm Trang Thanh Thúy 745 Bảy trăm bốn mươi lăm

16 AV-16 Phan Thị Anh Thư 975 Chín trăm bảy mươi lăm

17 AV-17 Trần Nhựt Dương Vắng

18 AV-18 Trần Thanh Nhân Vắng

19 AV-19 Trần Thị Phượng Hằng 495 Bốn trăm chín mươi lăm

20 AV-20 Trần Trung Tính 850 Tám trăm năm mươi

21 AV-21 Võ Ngọc Nhờ 775 Bảy trăm bảy mươi lăm

22 AV-22 Võ Thị Bích Nhân 745 Bảy trăm bốn mươi lăm

23 AV-23 Vòng Lệ Linh 985 Chín trăm tám mươi lăm TA

24 AV-24 Vũ Đào Nhật Minh Vắng

25 AV-25 Vương Kim Mỹ Duyên 725 Bảy trăm hai mươi lăm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM
PHIẾU BÁO ĐIỂM

TT SBD HỌ VÀ TÊN
Số Điểm Thi Ghi 

Chú



Môn: CHUẨN ĐẦU RA TOEIC 350

Ngày thi: 16/12/2021

Hình thức thi: Online

Lần thi: 01

Đề Tờ Số Chữ

1 AV-01 Phạm Huỳnh Tấn Khang 820 Tám trăm hai mươi

2 AV-02 Nguyễn Thị Thanh Ngân 770 Bảy trăm bảy mươi

3 AV-03 Nguyễn Thành Tài 790 Bảy trăm chín mươi

4 AV-04 Đặng Thị Huyền Châu 810 Tám trăm mười

5 AV-05 Đỗ Thị Hoài Tú 530 Năm trăm ba mươi

6 AV-06 Phan Thị Quỳnh Phương 705 Bảy trăm lẻ năm

7 AV-07 Nguyễn Thanh Hằng 965 Chín trăn sáu mươi lăm

8 AV-08 Đỗ Thúy An 910 Chín trăm mười

9 AV-09 Võ Ngọc Cẩm Vắng

10 AV-10 Nguyễn Thị Kim Tuyền 805 Tám trăm lẻ năm

11 AV-11 Đặng Hữu Anh Vắng

12 AV-12 Huỳnh Sơn Đỉnh 775 Bảy trăm bảy mươi lăm

13 AV-13 Trần Tiểu My 825 Tắm trăm hai mươi lăm

14 AV-14 Nguyễn Ngọc Thanh Quan 980 Chín trăm tám mươi

15 AV-15 Nguyễn Tấn Linh 960 Chín trăm sáu mươi 

16 AV-16 Nguyễn Kiều Mi 825 Tắm trăm hai mươi lăm

17 AV-17 Lương Ngọc Toàn 950 Chín trăm năm mươi

18 AV-18 Võ Thanh Nhựt 895 Tám trăm chín mươi lăm

19 AV-19 Nguyễn Tuấn Anh 395 Ba trăm chín mươi lăm

20 AV-20 Nguyễn Thị Tuyết Như 710 Bảy trăm mười

21 AV-21 Hoàng Kim Gia Long 745 Bảy trăm bốn mươi lăm

22 AV-22 Trần Thị Hồng Đào 840 Tám trăm bốn mươi

23 AV-23 Nguyễn Văn Luận 935 Chín trăn ba mươi lăm

24 AV-24 Nguyễn Tấn Bình 975 Chín trăn bảy mươi lăm

25 AV-25 Nguyễn Lê Trúc Linh 975 Chín trăn bảy mươi lăm

26 AV-26 Lê Thị Ngọc Quyền 715 Bảy trăm mười lăm

27 AV-27 Lương Thị Thanh Thúy 660 Sáu trăm sáu mươi

28 AV-28 Lâm Thị Mi Mi 975 Chín trăn bảy mươi lăm

29 AV-29 Phan Thị Thùy Trang 930 Chín trăm ba mươi 

30 AV-30 Trần Thị Anh Thư 755 Bảy trăm năm mươi lăm

31 AV-31 Phùng Trần Khải My 745 Bảy trăm bốn mươi lăm

32 AV-32 Lại Tấn Huy 845 Tám trăm bốn mươi lăm

33 AV-33 Nguyễn Phúc Khang 980 Chín trăm tám mươi

34 AV-34 Huỳnh Nhật Quan Quang 690 Sáu trăm chín mươi

35 AV-35 Huỳnh Thị Cẩm Huyền 655 Sáu trăm năm mươi lăm

36 AV-36 Danh Duy Linh 835 Tám trăm ba mươi lăm

37 AV-37 Trịnh Nguyên Sơn 960 Chín trăm sáu mươi 

38 AV-38 Võ Thị Thu Hà 935 Chín trăm ba mươi lăm

39 AV-39 Nguyễn Thị Thu Hương 525 Năm trăm hai mươi lăm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM
PHIẾU BÁO ĐIỂM

TT SBD HỌ VÀ TÊN
Số Điểm Thi Ghi 
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Môn: CHUẨN ĐẦU RA TOEIC 350 ( Lớp cấp tốc)

Ngày thi: 18/11/2021

Hình thức thi: Online

Lần thi: 01

Đề Tờ Số Chữ

1 AV-01 Võ Phước Lộc Vắng

2 AV-02 Trần Ngọc Hòa 815 Tám trăm muồi lắm

3 AV-03 Trần Thị Nguyên 900 Chín trăm

4 AV-04 Nguyễn Thị Như Hảo 900 Chín trăm

5 AV-05 Nguyễn Thị Kim Thoa 900 Chín trăm

6 AV-06 Lê Chơn Thanh Ân 900 Chín trăm

7 AV-07 Phan Thị Hồng Nhung 850 Tám trăm năm mươi

8 AV-08 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 900 Chín trăm

9 AV-09 Nguyễn Xuân Đông 900 Chín trăm

10 AV-10 Nguyễn Kim Viết Phương 565 Năm trăm sáu lươi lăm

11 AV-11 Nguyễn Minh Thanh Tâm 850 Trám trăm năm mươi

12 AV-12 Nguyễn Thị Hồng Diễm 850 Trám trăm năm mươi

13 AV-13 Nguyễn Thị Nhung 630 Sáu trăm ba mươi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM
PHIẾU BÁO ĐIỂM

TT SBD HỌ VÀ TÊN
Số Điểm Thi Ghi 
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Môn: CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC MOS (Lớp cấp tốc)

Ngày thi: 14/11/2021

Hình thức thi: Online

Lần thi: 01

Đề Tờ Số Chữ

1 TC-01 Nguyễn Thị Hải 9 Chín

2 TC-02 Võ Phước Lộc 5 Năm

3 TC-03 Trần Ngọc Hòa 8.5 Tám chấm năm

4 TC-04 Trần Thị Nguyên 8 Tám

5 TC-05 Lê Quỳnh Chiêu 8 Tám

6 TC-06 Phan Thị Mỹ Thảo 6.5 Sáu chấm năm

7 TC-07 Nguyện Thị Kim Thoa 7.5 Bảy chấm năm

8 TC-08 Phan Thị Hồng Nhung 8.5 Tám chấm năm

9 TC-09 Đào Thị Thu Quỳnh 8.5 Tám chấm năm

10 TC-10 Nguyễn Thị Cẩm Vân 7 Bảy

11 TC-11 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 9 Chín

12 TC-12 Nguyễn Kim Viêt Phương 7 Bảy

13 TC-13 Trần Văn Chí Linh 8 Tám

14 TC-14 Nguyễn Minh Thanh Tâm 8 Tám

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM
PHIẾU BÁO ĐIỂM

TT SBD HỌ VÀ TÊN
Số Điểm Thi Ghi 

Chú


